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Họ tên HS:………………………………………Lớp:……………………………ngày…/…/………
KIỂM TRA PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
1.  (
 60
o
)(2 điểm)Với F1 = 9 N và F2 = 12 N, hãy vẽ vectơ và ghi kết quả tính độ lớn vectơ tổng  trong từng trường hợp sau: 



Fhl = ...........................	Fhl = ...........................	Fhl = ...........................	Fhl = ..........................
2. (2 điểm)Một chất điểm nặng 2 kg  chịu tác dụng bởi hai lực F1 = 6 N và F2 = 8 N như hình vẽ. 
a/Hãy vẽ vectơ hợp lực và vectơ gia tốc. 
b/ Nó tăng dần tốc độ từ 10 m/s đến 15 m/s trong thời gian bao nhiêu?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
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3. 


[image: ](1,5 điểm)Vẽ chính xác hướng các véctơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực ma sát trượt  trong các trường hợp bên: 
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Họ tên HS:………………………………………Lớp:……………………………ngày…/…/………
KIỂM TRA PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
1. (2 điểm)Với F1 = 20 N và F2 = 15 N, hãy vẽ vectơ và ghi kết quả tính độ lớn vectơ tổng  trong từng trường hợp sau: 

 (
 60
o
)

Fhl = ...........................	Fhl = ...........................	Fhl = ...........................	Fhl = ..........................
2. (2 điểm)Một chất điểm nặng 10 kg  chịu tác dụng bởi hai lực F1 = 33 N và F2 = 44 N như hình vẽ. 
a/Hãy vẽ vectơ hợp lực và vectơ gia tốc. 
b/ Nó tăng dần tốc độ từ 0 đến 11 m/s khi di chuyển được quãng đường bao nhiêu mét?
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
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3. 


[image: ](1,5 điểm)Vẽ chính xác hướng các véctơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực ma sát trượt  trong các trường hợp bên: 
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4. 



(1,5 điểm)Vẽchính xác các vectơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực đàn hồi , lực căng dây trong từng trường hợp sau để đạt trạng thái cân bằng:

5. (1,5 điểm)Tính độ giãn của lò xo có độ cứng 2000 N/m khi treo một vật nặng 100 g vào nó và đạt trạng thái cân bằng. Cho g = 10 m/s2. (Vẽ các lực tác dụng mô tả cân bằng)
...........................................................................   .......................................................................................   
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
6. (1,5điểm)Một vật 500 g chịu lực kéo làm trượt trên mặt sàn ngang sẽ chịu lực ma sát có giá trị bao nhiêu? Biết rằng hệ số ma sát vật với sàn là 0,1 . Cho g = 10 m/s2. (Vẽ các lực tác dụng lên vật)
……………………………………………………………   …………………………………………………………
……………………………………………………………   …………………………………………………………
……………………………………………………………   …………………………………………………………
	
	MÃ ĐỀ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. 



 (
l
)(1,5 điểm)Vẽ chính xác các vectơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực đàn hồi , lực căng dây trong từng trường hợp sau để đạt trạng thái cân bằng:

5.  (1,5 điểm) Tính độ cứng lò xo biết rằng khi đặt một vật nặng 10 kg lên thì nó thu lại 4 cm. Cho g = 10 m/s2. (Vẽ các lực tác dụng mô tả cân bằng)
...........................................................................   .......................................................................................   
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
...........................................................................   .......................................................................................   .........................................................................
6.  (1,5điểm) Một vật 200 g chịu lực kéo làm trượt trên mặt sàn ngang chịu lực ma sát 
0,2 N.Hệ số ma sát vật với sàn là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2. (Vẽ các lực tác dụng lên vật)
……………………………………………………………   …………………………………………………………
……………………………………………………………   …………………………………………………………
……………………………………………………………   …………………………………………………………
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KIỂM TRA PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
1.  (
 60
o
)(2 điểm)Với F1 = 9 N và F2 = 12 N, hãy vẽ vectơ và ghi kết quả tính độ lớn vectơ tổng  trong từng trường hợp sau:



Fhl = 3 N			Fhl = 15 N		Fhl = 21 N		Fhl = 3 18,25 N
Mỗi vectơ tổng đúng được 0,25đ		Mỗi kết quả đúng được 0,25 đ
2. (2 điểm)Một chất điểm nặng 2 kg  chịu tác dụng bởi hai lực F1 = 6 N và F2 = 8 N như hình vẽ. 
a/Hãy vẽ vectơ hợp lực và vectơ gia tốc. 
b/ Nó tăng dần tốc độ từ 10 m/s đến 15 m/strong thời gian bao nhiêu?
a/  Vẽ đúng vector hợp lực 	(0,25 đ)
      Vẽ đúng vector gia tốc 		(0,25 đ)
b/   					(0,25 đ)
[bookmark: _GoBack]				= 	=  10 N	(0,25 đ)
							(0,25 đ)
			= 10/2   = 5 m/s2			(0,25 đ)
					(0,25 đ)
			=   = 1 s		(0,25 đ)
3. 


(1,5 điểm)Vẽ chính xác hướng các véctơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực ma sát trượt  trong các trường hợp bên:  Vẽ đúng mỗi vector được  0,25 đ

4. 



(1,5 điểm)Vẽ chính xác các vectơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực đàn hồi , lực căng dây trong từng trường hợp sau để đạt trạng thái cân bằng: Vẽ đúng mỗi vector được  0,25 đ

5.  (1,5 điểm)Tính độ giãn của lò xo có độ cứng 2 000 N/m khi treo một vật nặng 100 g vào nó và đạt trạng thái cân bằng. Cho g = 10 m/s2. (Vẽ các lực tác dụng mô tả cân bằng)
Khi cân bằng:  Fđh = P		(0,25 đ)		Hình		(0,25 đ)
		k |l| = mg		(0,25 đ + 0,25 đ)
		2000 |l| = 0,1.10	(0,25 đ)
		|l| = 5.104 m 	(0,25 đ)
6. (1,5điểm)Một vật 500 g chịu lực kéo làm trượt trên mặt sàn ngang sẽ chịu lực ma sát có giá trị bao nhiêu? Biết rằng hệ số ma sát vật với sàn là 0,1 . Cho g = 10 m/s2. Vẽ các lực tác dụng lên vật.
Hình		(0,25 đ)
Vật không di chuyển theo phương thẳng đứng  N = P		(0,25 đ)
								= mg		(0,25 đ)
								= 0,5.10 = 5 N	(0,25 đ)
Fms = N				(0,25 đ)
		= 0,1.5 = 0,5 N	(0,25 đ)
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KIỂM TRA PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
1.  (
 60
o
)(2 điểm)Với F1 = 20 N và F2 = 15 N, hãy vẽ vectơ và ghi kết quả tính độ lớn vectơ tổng
 trong từng trường hợp sau:



Fhl =530,41 N		Fhl = 5 N			Fhl = 25 N		Fhl = 35 N
2. (2 điểm) Một chất điểm nặng 10 kg  chịu tác dụng bởi hai lực F1 = 33 N và F2 = 44 N như hình vẽ.
a/Hãy vẽ vectơ hợp lực và vectơ gia tốc. 
b/ Nó tăng dần tốc độ từ 0 đến 11 m/s khi di chuyển được quãng đường bao nhiêu mét?
      a/  Vẽ đúng vector hợp lực (0,25 đ)
      Vẽ đúng vector gia tốc (0,25 đ)
b/   					(0,25 đ)
				=  =  55 N	(0,25 đ)
							(0,25 đ)
			= 55/10   = 5,5 m/s2			(0,25 đ)
					(0,25 đ)
			=   = 11	m	(0,25 đ)

3. 


(1,5 điểm)Vẽ chính xác hướng các véctơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực ma sát trượt  trong các trường hợp bên:  Vẽ đúng mỗi vector được  0,25 đ

4. 



(1,5 điểm)Vẽ chính xác các vectơ: trọng lực , phản lực vuông góc , lực đàn hồi , lực căng dây trong từng trường hợp sau để đạt trạng thái cân bằng:  
Vẽ đúng mỗi vector được  0,25 đ

5.  (
l
) (1,5 điểm) Tính độ cứng lò xo biết rằng khi đặt một vật nặng 10 kg lên thì nó thu lại 4 cm. Cho g = 10 m/s2. (Vẽ các lực tác dụng mô tả cân bằng)
Khi cân bằng:  Fđh = P		(0,25 đ)		Hình	(0,25 đ)
		k |l| = mg		(0,25 đ + 0,25 đ)
		k.0,04  = 10.10	(0,25 đ)
		k = 2 500N/m 		(0,25 đ)
6. (1,5 điểm) Một vật 200 g chịu lực kéo làm trượt trên mặt sàn ngang chịu lực ma sát 0,2 N. Hệ số ma sát vật với sàn là bao nhiêu? Cho g = 10 m/s2. Vẽ các lực tác dụng lên vật.
Hình		(0,25 đ)
Vật không di chuyển theo phương thẳng đứng  N = P		  (0,25 đ)
								= mg		   (0,25 đ)
								= 0,2.10 = 2 N    (0,25 đ)
Fms = N				(0,25 đ)
		= 0,2/2 = 0,1		(0,25 đ)
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